TÀI LIỆU HỌC TẬP
MÔN: ĐỊA LÍ 8
***************
Nội dung ghi bài:
BÀI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á
I.Vị trí địa lí:
- Nằm ở rìa phía Nam của châu Á
- Giới hạn:  90B-> 370B     
                   620Đ -> 980Đ
- Tiếp giáp: Tây Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á, vịnh Ben gan, biển Ả Rập và Ấn Độ Dương.
II. Đặc điểm tự nhiên:
a. Địa hình:
Gồm 3 miền:
·  Phía Bắc là núi Hi- ma- lay- a hùng vĩ chạy theo hướng tây bắc – đông nam.
· Ở giữa là đồng bằng Ấn - Hằng rộng và bằng phẳng.
· Phía Nam là sơn nguyên Đê can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai bên rìa có dãy Gát Đông và Gát Tây.
b. Khí hậu:
- Đại bộ phận lãnh thổ Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Nam Á có lượng mưa nhiều trên thế giới và phân bố không đều.
c. Sông ngòi:
- Có nhiều hệ thống sông lớn: Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-put.
d. Cảnh quan:
- Đa dạng: có rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
III. Đáp án phần vận dụng:
Phần I: Himalaya thuộc các quốc gia trải khắp 5 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và  Pakistan.
Phần II: Trắc nghiệm.
Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á
C. Ấn Độ
Câu 2: Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?
C. Nhiệt đới gió mùa.
Câu 3: khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?
B. 3
Câu 4: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
B. Ấn Độ Dương
Câu 5: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:
D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 6: Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a
Câu 7: Gió mùa mùa đông có hướng:
B. Đông Bắc
Câu 8: Gió mùa mùa hạ có hướng:
C. Tây Nam
Câu 9: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa của khí hậu Nam Á
C. địa hình
Câu 10: Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
Câu 11: Nam Á có các hệ thống sông lớn:
D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 12 : Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á
C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, đón gió màu mùa hạ gây mưa cho sườn núi phía nam.
Câu 13: Hệ thống núi Hi-ma-lay-a chạy theo hướng nào?
A. Tây bắc - đông nam.
Câu 14: Sơn nguyên Đê-can có địa hình tương đối:
A. Thấp và bằng phẳng.
Câu 15: Nhịp điệu hoạt động gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến:
C. Tất cả đều đúng.
Câu 16: Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan thuộc đới khí hậu:
B. Nhiệt đới khô.
Câu 17: Các sông nào sau đây thuộc hệ thống sông lớn của Nam Á?
D. Sông Ấn, sông Hằng.
Câu 18: Các cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á là:
D. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Dựa vào hình 10.2, cho biết vùng có lượng mưa lớn nhất khu vực Nam Á.
C. Vùng Đông Bắc Ấn Độ.











NỘI DUNG TỰ HỌC 
Bài 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á
Hoạt động 1: Dân cư
Câu 1:Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 trang 12-13 hoặc hình 11.1/37 SGK, em hãy:
a/ Kể tên các quốc gia ở Nam Á.
b/ cho biết sự phân bố dân cư ở Nam Á 
c/ Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào ?
Câu 2: Dựa vào bảng 11.1/37 SGK, em hãy:
a/ tính mật độ dân số của các khu vực ở châu Á. Biết rằng: 
Mật độ dân số (người/km2) = số dân (người) chia cho diện tích (km2)
b/ Cho biết Nam Á có số dân, diện tích và mật độ dân số đứng thứ mấy khu vực châu Á.
Hoạt động 2: Đặc điểm kinh tế-xã hội
Câu 1: Dựa vào tập bản đồ địa lí 8 trang 12-13, các hình ảnh trong SGK cùng với lí thuyết trang 37-38 SGK, hãy cho biết:
a/ Đặc điểm nổi bậc trong snr xuất nông nghiệp của Nam Á.
b/ Kể tên 1 số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của khu vực Nam Á.
Câu 2: Dựa vào thông tin trang 38-40 SGK, em hãy cho biết đặc điểm phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ.
Hoạt động 3: Vận dụng
Phần I: Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Ấn Độ năm 1999 và 2014 (Đơn vị %)

	Năm
	Tổng
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1999
	100
	27,7
	26,3
	46,0

	2014
	100
	17,0
	30,0
	53,0


(Nguồn: Nguyễn Quý Thao, NXB giáo dục 2017)
Qua bảng số liệu trên, em hãy nhận xét sự thay đổi của cơ cấu GDP theo khu vực  kinh tế Ấn Độ năm 2014 so với 2019.
Phần II: Trắc nghiệm
Câu 1: Quốc gia phát triển nhất Nam Á là
A. Ấn Độ                         
B. Nê-pan
C. Băng-la-det
D. Pa-kis-tan
Câu 2: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là
A. Dịch vụ
B. Công nghiệp
C. Nông nghiệp
D. Khai thác dầu mỏ
Câu 3: Quan sát hình 11.1, các đô thị nào có số dân trên 8 triệu?
A. Ca-ra-si, Mum-bai.
B. Niu Đê-li, Côn-ca-ta.
C. Tất cả đều sai.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Nam Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á
A. 1
B. 2                         
C. 3
D. 4
Câu 5: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm
A. Đế quốc Pháp
B. Đế quốc Mĩ
C. Đế quốc Anh
D. Đế quốc Tây Ban Nha
Câu 6: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định?
A. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.
B. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc.
C. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.
D. Cả 3 nguyên nhân trên.
Câu 7: Ngày nay, về giá trị sản lượng công nghiệp, Ấn Độ đứng thứ mấy trên thế giới
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Câu 8: Nam Á có bao nhiêu quốc gia
A. 7                                  
B. 8
C. 9
D. 10
Câu 9: Khu vực Nam Á là khu vực tập trung dân cư đông đúc với mật độ dân số
A. Trung bình trên thế giới.
B. Khá cao trên thế giới,
C. Lớn nhất thế giới.
D. Tất cả đều sai.
Câu 10: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?
A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo
B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo
C. Ấn Độ giáo và Phật giáo
D. Phật giáo và Hồi giáo
Câu 11: Các nước Nam Á có nền kinh tế
A. Chậm phát triển.
B. Đang phát triển,
C. Khá phát triển.
D. Rất phát triển.
Câu 12: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ:
A. Giảm giá trị tương đối ngành nông nghiệp.
B. Tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai.


Chúc các em học tốt
